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Câu 1. Thuật ngữ "kinh tế chính trị" được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào?
a. 1610		c. 1615
b. 1610		d. 1618
Câu 2. D.Ricardo là nhà kinh tế của thời kỳ nào?
a. Thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ TBCN
c. Thời kỳ công trường thủ công
b. Thời kỳ hiệp tác giản đơn
d. Thời kỳ đại công nghiệp cơ khí
Câu 3. Học thuyết kinh tế nào của C.Mác được coi là  hòn đá tảng?
a. Học thuyết giá trị lao động 
b. Học thuyết giá trị thặng dư
 c. Học thuyết tích luỹ tư sản
d.  Học thuyết tái sản xuất tư bả n x ã  hộ i
Câu 4 Chức năng phương pháp luận của kinh tếư chính trị Mácư Lênin thể hiện ở:
a. Trang bị phương pháp để xem xét thế giới nói chung
b. Là nền tảng lý luận cho các khoa học kinh tế ngà nh
c. Là cơ sở lý luận cho các khoa học nằm giáp ranh giữa các tri thức các ngành khác nhau.
d. Cả b và c
Câu 5. Bản chất khoa học và cách mạng của kinh tế ư chính trị Mác- Lênin thể hiện ở chức năng nà o?
a. Nhận thức		c. Phương pháp luận
b. Tư tưởng		d. Cả a, b và c
Câu 6. Chọn ý đúng trong các ý dưới đây:
a. Mọi nguyên liệu đều là đối tượng lao động
b. Mọi đối tượng lao động đều là  nguyên liệu
c. Nguyên liệu là đối tượng lao động của các ngành công nghiệp chế biến
d. Cả a và c đều đúng
  Câu 7. Sức lao động là:
a. Toàn bộ thể lực và trí lực trong một con người đang sống và được vận dụng để sản xuất ra giá trị sử dụng nào đó.
b. Khả năng lao động, được tiêu dùng trong quá trình sản xuất.
c. Hoạt động có mục đích của con người để tạo ra của cải.
d. Cả a và b.
Câu 8. Bộ phận nào của tư liệu lao động được coi là tiêu chí phản ánh đặc trưng phát triển của một thời đại kinh tế
a. Công cụ lao động
b. Kết cấu hạ tầng sản xuất
c. Nhà cửa, kho bãi ... để chứa đựng, bảo quản
d. Cả a và b
Câu 9. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có quan hệ với nhau thế nào?
a. Tác động qua lại với nhau
b. Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất
c. QHSX có tác động tích cực trở lại đối với lực lượng sản xuất
d. Cả a, b và c
Câu 10. Trong thời đại ngày nay, lực lượng sản xuất bao gồm các yếu tố nào?
a. Người lao động
b. Tư liệu sản xuất
c. Khoa học công nghệ
d. Cả a, b, c
Câu 11. Trong các khâu của quá trình tái sản xuất, khâu nào là mục đích và là động lực?
a. Sản xuất		c. Trao đổi
b. Phân phối		d. Tiêu dùng
Câu 12. Nội dung của tái sản xuất xã hội bao gồm:
a. Tái sản xuất của cải vật chất và QHSX
b. Tái sản xuất sức lao động và tư liệu sản xuất
c. Tái sản xuất tư liệu tiêu dùng và môi trường sinh thái
d. Tái sản xuất sức lao động, của cải vật chất, QHSX và môi trường sinh thái
Câu 13. Liên hợp quốc dùng chỉ số HDI làm tiêu chí đánh giá sự phát triển, sự tiến bộ của mỗi quốc gia. Chỉ số HDI gồm những tiêu chí cơ bản nào?
a. Mức thu nhập bình quân (GDP/người)
c. Tuổi thọ bình quân
b. Thành tựu giáo dục
d. Cả a, b và  c
Câu 14. Trong các nhân tố tăng trưởng kinh tế, Đảng ta xác định nhân tố nào là cơ bản của tăng trưởng nhanh và bền vững?
a. Vốn
b. Con người
c. Khoa học và công nghệ
d. Cơ cấu kinh tế, thể chế kinh tế và vai trò nhà nước
Câu 15. Giá cả hàng hoá là:
a. Giá trị của hàng hoá
b. Quan hệ về lượng giữa hàng và tiền
c. Tổng của chi phí sản xuất và lợi nhuận
d. Biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá
Câu 16. "Lao động là  cha, còn đất là mẹ của mọi của cải". Câu nói này là  của ai?
a. W.Petty
c. D. Ricardo
b. A.Smith
d. C.Mác
Câu 17. Giá trị cá biệt của hàng hoá do:
a. Hao phí lao động giản đơn trung bình quyết định
b. Hao phí lao động của ngành quyết định
c. Hao phí lao động cá biệt của người sản xuất quyết định
d. Hao phí lao động cá biệt của người sản xuất nhiều hà ng hoá quyết định
Câu 18. "Tiền tệ là bánh xe vĩ đại của lưu thông". Câu nói này của ai?
a. A.SMith
c. C. Mác
b. D.Ricardo
d.W.Petty
Câu 19. Người sáng lập ra chủ nghĩa Mác là:
a. Các Mác
b. C.Mác và Ph.Ăng ghen
c. C.Mác và V.I. Lênin
d. C.Mác, Ph. Ăng ghen và V.I. Lênin
Câu 20. Nguồn vốn nào dưới đây mà ta có nghĩa vụ phải trả?
a. FDI.
c. Cả FDI và ODA
b. ODA
d. Vốn liên doanh của nước ngoài
Câu 21. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị MácưLênin là:
a. Sản xuất của cải vật chất
b. Quan hệ xã hội giữa người với người
c. Quan hệ sản xuất trong mối quan hệ tác động qua lại với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng.
d. Quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng.
luật kinh tế:
Câu 22. Hoạt động nào của con người được coi là cơ bản nhất và là  cơ sở của đời sống xã hội?
a. Hoạt động chính trị
b. Hoạt động khoa học
c. Hoạt động sản xuất của cải vật chất
d. Hoạt động nghệ thuật, thể thao
Câu 23.Lao động sản xuất có đặc trư ng cơ bản là :
a. Hoạt động cơ bản nhất, là phẩm chất đặc biệt của con người
b. Là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người
c. Là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực
d. Cả a, b và c
Câu 24. Quan hệ nào giữ vai trò quyết định trong quan hệ sản xuất:
a. Quan hệ sở hữu
c. Quan hệ phân phối
b. Quan hệ tổ chức quản lý
d. Không quan hệ nào quyết định
Câu 25. Lực lượng sản xuất biểu hiện:
a. Quan hệ con người với tự nhiên
b. Quan hệ con người với con người
c. Quan hệ con người với tự nhiên và quan hệ người với người
d. Cả a, b, c
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